TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 27: từ ngày 28/3 đến ngày 02/4/2022

TIẾT 1: THUẾ MÁU 
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=dsu8XvB-low
I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả: Hồ Chí Minh (1890- 1969)
2. Tác phẩm:
a. Hoàn cảnh sáng tác: Sgk/90
b. Thể loại: Văn chính luận 

c. Bố cục: 3 phần
II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN
1. Chiến tranh và người bản xứ.
a. Thủ đoạn của quan cai trị với người bản xứ.
* Lời nói tráo trở

- Trước chiến tranh:

+ Xem dân bản xứ là những tên da đen, An-nam-mít bẩn thỉu.
+ Chỉ biết kéo xe tay, ăn đòn của quan cai trị.
- Chiến tranh bùng nổ:

+ Được tâng bốc, vỗ về “con yêu”, “bạn hiền”

+ Được phong tước hiệu cao quý “chiên sĩ bảo vệ công lý tự do”

⇒ Giọng điệu trào phúng, châm biếm, mỉa mai bộc lộ bản chất dối trá, thủ đoạn lừa bịp của bọn thực dân.
* Hành động:

- Vây bắt, cưỡng bức.
- Trói xích, nhốt người, đàn áp dã man.
- Lợi dụng bắt lính để kiếm tiền.
- Bắt dân thuộc địa xa vợ con, phải phơi thây trên chiến trường, biến thành vật hi sinh…

⇒ Vạch trần bộ mặt bỉ ổi của chủ nghĩa thực dân.
b, Số phận người dân bản xứ:
- Đột ngột xa lìa vợ con đi phơi thây trên các bãi chiến trường châu Âu

- Những người ở hậu phương làm kiệt sức trong các xưởng thuốc súng, nhiễm luông khí độc

- 70 vạn người đặt chân lên nước Pháp, 8 vạn không bao giờ thấy mặt trời trên quê hương mình.

⇒ Tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân, gây lòng căm thù, phẫn nộ trong lòng các dân tộc thuộc địa

- Nghệ thuật: liệt kê các số liệu hiện thực, hình ảnh chân thực, giọng điệu giễu cợt, xót xa

⇒ Thể hiện số phận cay đắng, thảm thương của người dân bản xứ
2. Chế độ lính tình nguyện.

a. Thủ đoạn, mánh khóe bắt lính của chính quyền thực dân
- Tóm những người khỏe mạnh, nghèo khổ

- Sau đó đến con nhà giàu: đi lính hoặc xì tiền ra, sinh chuyện thì sinh sự, giam lại

b. Phản ứng của người dân bị bắt:
- Tìm mọi cơ hội để trốn thoát

- Tự là mình nhiễm phải nhiều bệnh nặng nhất: đau mắt chảy mủ

c. Sự thật về chế độ lính tình nguyện
- Tốp bị xích tay điều về tỉnh lị

- Tốp bị nhốt trong trường học có lính gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên lòng sẵn.

- Những cuộc biểu tình, bạo động ở Cao Miên và Sài Gòn

⇒ Không dựa trên sự tình nguyện nào, gây nên nhiều chết chóc, bệnh tật nguy hiểm.
3. Kết quả của sự hi sinh.
- Khi đại bác ngấy thịt đen, thịt vàng mặc nhiên họ trở lại “giống người bẩn thỉu”.
- Bị bóc lột hết của cải.
- Bị đánh đập.
- Nghệ thuật: 

+ Dùng kiểu câu nghi vấn.
+ Lặp cấu trúc “chẳng những … đó sao”.
+ Lập luận phản bác, mâu thuẫn trào phúng.

⇒ Làm rõ bộ mặt tráo trở, tàn nhẫn, bỉ ổi, vô nhân đạo của thực dân Pháp đối với lính tình nguyện Việt Nam. Cái giá của “Thuế máu” mà người lính được trả.
III. Tổng kết: Ghi nhớ sgk/92
 TIẾT 2: HỘI THOẠI
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=4xbEGZiIicQ 
I. VAI XÃ HỘI TRONG HỘI THOẠI.

1. Tìm hiểu ngữ liệu SGK
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Những chi tiết cho thấy nhân vật chú bé Hồng đã cố gắng kìm nén sự bất bình của mình để giữ được thái độ lễ phép:

-Tôi cúi đầu không đáp ...

- Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất....

- Cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng ...
· Chú bé Hồng cố kìm nén vì biết mình là vai dưới phải tôn trọng bề trên.
2. Nhận xét:

- Vai xã hội là vị trí của người tham gia trong cuộc hội thoại.

- Vai xã hội được xác định thông qua các mối quan hệ xã hội, gồm:

+ Quan hệ trên - dưới hay ngang hàng (theo tuổi tác, thứ bậc trong gia đình và xã hội).
+ Quan hệ thân - sơ (theo mức độ quen biết thân tình).

- Quan hệ xã hội đa dạng nên vai xã hội của mỗi người cũng đa dạng. 

(cần xác định đúng vai của mình để chọn cách nói cho phù hợp).

* Ghi nhớ (Sgk/94) 
II. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 27

TIẾT 3: HỘI THOẠI (tiếp theo)


Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=MSeUzIv4-2Q 
II. LƯỢT LỜI TRONG HỘI THOẠI.

1. Tìm hiểu ngữ liệu SGK 

- Người cô nói 6 lần.

- Bé Hồng nói 2 lần.

- Bé Hồng 2 lần im lặng khi đến lượt lời của mình. 

+ Lần 1: “Tôi cúi đầu không đáp ...” 

+ Lần 2: “Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất....”
 => Bộc lộ thái độ bất bình trước lời nói cay độc của người cô. Hồng ý thức được mình là vai dưới nên phải tôn trọng bề trên.

2. Nhận xét:

- Mỗi lần nói của người tham gia hội thoại gọi là một lượt lời.

- Im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là cách để biểu thị thái độ.
- Để giữ lịch sự, tôn trọng người đối thoại cần tránh cắt lời, chêm lời, tranh lượt lời người khác.
* Ghi nhớ (Sgk/102) 

II. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 27

TIẾT 4: TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=To-7JhsRQI4 
I. YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

1. Tìm hiểu văn bản: 
Văn bản: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

* Nhận xét:

+) Từ ngữ biểu cảm mãnh liệt:

- Hỡi, muốn, phải, nhân nhượng, lấn tới, quan tâm, không, thà, chứ nhất định không chịu phải đứng lên, hễ là ai có, ai cũng phải…

+) Câu cảm thán

- Hỡi đồng bào và chiến sĩ toàn quốc!

- Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên!

- Hỡi anh em binh sĩ...!

- Thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

- Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

* Kết luận:

- Bài văn nghị luận cần có yếu tố biểu cảm. Yếu tố biểu cảm tác động mạnh đến tư tưởng tình cảm người đọc → tạo sức thuyết phục.

(Văn bản Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn cũng có nhiều từ ngữ và câu biểu cảm. Cả hai văn bản được viết nhằm mục đích nghị luận: kêu gọi tướng sĩ, đồng bào đứng lên đánh giặc cứu nước.).  

2. Nhận xét: Ghi nhớ (Sgk/97) 

II. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 27
* BÀI TẬP CỦNG CỐ:  
Bài 1: Nhận xét về cách nói năng của người vợ trong câu sau:

Đồ ngu! Đòi một cái máng thật à? Một cái máng thì thấm vào đâu! Đi tìm lại con cá và đòi một cái nhà rộng.

(Ông lão đánh cá và con cá vàng)
Bài 2: Hãy chỉ ra vai xã hội của những người tham gia trong đoạn hội thoại sau:

– Bẩm … quan lớn …. đê vỡ mất rồi!

– Đê vỡ rồi! … Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không? … Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?

– Dạ, bẩm …

– Đuổi cổ nó ra!

Ngài quay mặt vào, lại hỏi thầy đề:

– Thấy bốc quân gì thế?

– Dạ, bẩm, con chưa bốc.

– Thì bốc đi chứ!

(Phạm Duy Tốn)
* DẶN DÒ: 

- Ghi và làm bài vào tập. 

- Vào K12online xem nội dung bài giảng, tài liệu, hoàn thành nội dung học tập. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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